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Mô tả hàng hóa Thiết bị báo hiệu bằng âm thanh hoặc hình ảnh (ví dụ, chuông, còi báo, bảng chỉ báo, báo động chống trộm hoặc báo cháy), trừ các thiết bị
thuộc nhóm 85.12 hoặc 85.30
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14 dòng thuế thuộc 8531

Mã HS Mô tả hàng hóa Đơn vị Thuế NK
thông
thường

MFN VAT

8531.10.10 Thiết bị báo hiệu bằng âm thanh hoặc hình ảnh (ví dụ, chuông, còi báo, bảng chỉ báo, báo động chống trộm hoặc báo
cháy), trừ các thiết bị thuộc nhóm 85.12 hoặc 85.30 / - Báo động chống trộm hoặc báo cháy và các thiết bị tương tự: / - -
Báo trộm

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8531.10.20 Thiết bị báo hiệu bằng âm thanh hoặc hình ảnh (ví dụ, chuông, còi báo, bảng chỉ báo, báo động chống trộm hoặc báo
cháy), trừ các thiết bị thuộc nhóm 85.12 hoặc 85.30 / - Báo động chống trộm hoặc báo cháy và các thiết bị tương tự: / - -
Báo cháy

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8531.10.30 Thiết bị báo hiệu bằng âm thanh hoặc hình ảnh (ví dụ, chuông, còi báo, bảng chỉ báo, báo động chống trộm hoặc báo
cháy), trừ các thiết bị thuộc nhóm 85.12 hoặc 85.30 / - Báo động chống trộm hoặc báo cháy và các thiết bị tương tự: / - -
Báo khói; chuông báo động cá nhân bỏ túi (còi rú)

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8531.10.90 Thiết bị báo hiệu bằng âm thanh hoặc hình ảnh (ví dụ, chuông, còi báo, bảng chỉ báo, báo động chống trộm hoặc báo
cháy), trừ các thiết bị thuộc nhóm 85.12 hoặc 85.30 / - Báo động chống trộm hoặc báo cháy và các thiết bị tương tự: / - -
Loại khác

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8531.20.00 Thiết bị báo hiệu bằng âm thanh hoặc hình ảnh (ví dụ, chuông, còi báo, bảng chỉ báo, báo động chống trộm hoặc báo
cháy), trừ các thiết bị thuộc nhóm 85.12 hoặc 85.30 / - Bảng chỉ báo có gắn màn hình tinh thể lỏng (LCD) hoặc đi-ốt phát
quang (LED)

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)



Mã HS Mô tả hàng hóa Đơn vị Thuế NK
thông
thường

MFN VAT

8531.80.11 Thiết bị báo hiệu bằng âm thanh hoặc hình ảnh (ví dụ, chuông, còi báo, bảng chỉ báo, báo động chống trộm hoặc báo
cháy), trừ các thiết bị thuộc nhóm 85.12 hoặc 85.30 / - Thiết bị khác: / - - Chuông điện tử và các thiết bị báo hiệu bằng âm
thanh khác: / - - - Chuông cửa và các thiết bị báo hiệu bằng âm thanh khác dùng cho cửa

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

8531.80.19 Thiết bị báo hiệu bằng âm thanh hoặc hình ảnh (ví dụ, chuông, còi báo, bảng chỉ báo, báo động chống trộm hoặc báo
cháy), trừ các thiết bị thuộc nhóm 85.12 hoặc 85.30 / - Thiết bị khác: / - - Chuông điện tử và các thiết bị báo hiệu bằng âm
thanh khác: / - - - Loại khác

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

8531.80.21 Thiết bị báo hiệu bằng âm thanh hoặc hình ảnh (ví dụ, chuông, còi báo, bảng chỉ báo, báo động chống trộm hoặc báo
cháy), trừ các thiết bị thuộc nhóm 85.12 hoặc 85.30 / - Thiết bị khác: / - - Màn hình dẹt (kể cả loại công nghệ quang điện
tử, plasma và công nghệ khác): / - - - Màn hình sử dụng huỳnh quang chân không

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8531.80.29 Thiết bị báo hiệu bằng âm thanh hoặc hình ảnh (ví dụ, chuông, còi báo, bảng chỉ báo, báo động chống trộm hoặc báo
cháy), trừ các thiết bị thuộc nhóm 85.12 hoặc 85.30 / - Thiết bị khác: / - - Màn hình dẹt (kể cả loại công nghệ quang điện
tử, plasma và công nghệ khác): / - - - Loại khác

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8531.80.90 Thiết bị báo hiệu bằng âm thanh hoặc hình ảnh (ví dụ, chuông, còi báo, bảng chỉ báo, báo động chống trộm hoặc báo
cháy), trừ các thiết bị thuộc nhóm 85.12 hoặc 85.30 / - Thiết bị khác: / - - Loại khác

chiếc 7,5% 5% 8 / 10
(nhiều
mức)

8531.90.10 Thiết bị báo hiệu bằng âm thanh hoặc hình ảnh (ví dụ, chuông, còi báo, bảng chỉ báo, báo động chống trộm hoặc báo
cháy), trừ các thiết bị thuộc nhóm 85.12 hoặc 85.30 / - Bộ phận: / - - Bộ phận kể cả mạch in đã lắp ráp của phân nhóm
8531.20, 8531.80.21 hoặc 8531.80.29

kg/chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8531.90.20 Thiết bị báo hiệu bằng âm thanh hoặc hình ảnh (ví dụ, chuông, còi báo, bảng chỉ báo, báo động chống trộm hoặc báo
cháy), trừ các thiết bị thuộc nhóm 85.12 hoặc 85.30 / - Bộ phận: / - - Của chuông cửa hoặc các thiết bị báo hiệu bằng âm
thanh khác dùng cho cửa

kg/chiếc 15% 10% 8 / 10
(nhiều
mức)

8531.90.30 Thiết bị báo hiệu bằng âm thanh hoặc hình ảnh (ví dụ, chuông, còi báo, bảng chỉ báo, báo động chống trộm hoặc báo
cháy), trừ các thiết bị thuộc nhóm 85.12 hoặc 85.30 / - Bộ phận: / - - Của chuông hoặc các thiết bị báo hiệu bằng âm
thanh khác

kg/chiếc 15% 10% 8 / 10
(nhiều
mức)

8531.90.90 Thiết bị báo hiệu bằng âm thanh hoặc hình ảnh (ví dụ, chuông, còi báo, bảng chỉ báo, báo động chống trộm hoặc báo
cháy), trừ các thiết bị thuộc nhóm 85.12 hoặc 85.30 / - Bộ phận: / - - Loại khác

kg/chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

Báo cáo mang tính tham khảo, được tạo tự động từ dữ liệu biểu thuế nguồn và quy tắc khuyến cáo. Đây không phải quyết định của cơ quan hải quan, không xác nhận mã HS, điều kiện hưởng FTA hay
hiệu lực pháp lý. Người dùng chịu trách nhiệm đối chiếu văn bản pháp luật hiện hành.


